
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    

Số:       /TB-HĐND               Cao Bằng, ngày      tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Phân công tiếp công dân và lịch tiếp công dân của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của 
các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp.

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phân công tiếp công dân và 
thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 
2031 như sau:

1. Phân công đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân
1.1. Đại biểu HĐND tỉnh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc cấp 

tỉnh được phân công thành 06 Tổ tiếp công dân. Phân công Tổ trưởng, Tổ phó 
và các thành viên trong Tổ để thực hiện công tác tiếp công dân, cụ thể:

Tổ 01:
(1) Đại biểu Nông Văn Tuân (Tổ trưởng);
(2) Đại biểu Mạc Thanh Tâm (Tổ phó);
(3)  Đại biểu Hoàng Hồng Diệu;
(4) Đại biểu Mã Thanh Hùng;
(5) Đại biểu Đặng Trung Hồng.

Tổ 02:
(1) Đại biểu Lã Hoài Nam (Tổ trưởng);
(2) Đại biểu Nguyễn Thị Diệu (Tổ phó);
(3) Đại biểu Lương Tuấn Hùng;
(4) Đại biểu Lê Thanh Bình;
(5) Đại biểu Lưu Tuyết Nhung;
(6) Đại biểu Hoàng Diệu Hòa.

Tổ 03:
(1) Đại biểu Bế Minh Đức (Tổ trưởng);
(2) Đại biểu Nông Hoa Thương (Tổ phó);
(3) Đại biểu Lê Hải Yến;
(4) Đại biểu Nguyễn Phương Huy;
(5) Đại biểu Nông Thị Anh;
(6) Đại biểu Hoàng Thị Huyền.

Tổ 04:
(1) Đại biểu Dương Hùng Dũng (Tổ trưởng);
(2) Đại biểu Nguyễn Thị Vân Anh (Tổ phó);
(3) Đại biểu Nguyễn Thị Hương Nhung;
(4) Đại biểu Lương Tuấn Long;
(5) Đại biểu Trần Thị Tú Liễu.
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Tổ 05:
(1) Đại biểu La Văn Hồng (Tổ trưởng);
(2) Đại biểu Hoàng Quang Chuẩn (Tổ phó);
(3) Đại biểu Vũ Khắc Quang;
(4) Đại biểu Mai Văn Đường;
(5) Đại biểu Hoàng Văn Bảo.

Tổ 06:
(1) Đại biểu Bàn Quý Sơn (Tổ trưởng);
(2) Đại biểu Nguyễn Hùng Cường (Tổ phó);
(3) Đại biểu Vũ Đình Quang;
(4) Đại biểu Bế Đăng Khoa;
(5) Đại biểu Triệu Thu Dịu.

1.2. Đại biểu HĐND tỉnh công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc các 
xã, phường

Tổ đại biểu

Số Gồm các xã, phường
Đại biểu HĐND tỉnh Đơn vị công tác

1 Thục Phán Đại biểu La Thị Vũ Hiền Đảng uỷ phường 
Thục Phán

2 Nùng Trí Cao, Tân 
Giang, Bạch Đằng Đại biểu Nguyễn Ngọc Hà Đảng uỷ phường 

Nùng Trí Cao

3 Nam Tuấn, Hòa An Đại biểu Bùi Trọng Duy HĐND xã Hòa An

4
Cần Yên, Thanh Long, 
Thông Nông, Trường 
Hà

Đại biểu Triệu Thị Hoa UBND xã Thanh 
Long

5 Hà Quảng, Lũng Nặm, 
Tổng Cọt, Quang Hán Đại biểu Nông Văn Thuận Đảng uỷ xã Lũng 

Nặm

6
Minh Khai, Canh Tân, 
Kim Đồng, Thạch An, 
Đông Khê

Đại biểu Nguyễn Thị Thu 
Phương

Đảng uỷ xã Đông 
Khê

7
Nguyễn Huệ, Trà Lĩnh, 
Quang Trung, Đoài 
Dương

Đại biểu Trần Công Huân Đảng uỷ xã Đoài 
Dương

8 Trùng Khánh, Đình 
Phong, Đàm Thủy Đại biểu Tô Vũ Ninh Đảng uỷ xã Đàm 

Thủy

9 Hạnh Phúc, Quảng Uyên Đại biểu Phạm Lệ Chi HĐND xã Quảng 
Uyên

10
Phục Hòa, Bế Văn Đàn, 
Đức Long Đại biểu Nông Thị Nhật 

Hằng

Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã Bế 
Văn Đàn
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11
Hạ Lang, Quang Long, 
Lý Quốc, Vinh Quý, 
Độc Lập

Đại biểu Hà Kim Huấn Đảng uỷ xã Vinh Quý

12 Quảng Lâm, Nam 
Quang, Yên Thổ Đại biểu Đào Trung Sơn HĐND xã Nam 

Quang

13 Lý Bôn, Bảo Lâm, Bảo 
Lạc Đại biểu Nông Thị Lan HĐND xã Bảo Lâm

14
Cô Ba, Khánh Xuân, 
Xuân Trường, Cốc Pàng Đại biểu Hoàng Văn Vần

Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã Cô 
Ba

15
Sơn Lộ, Hưng Đạo, Huy 
Giáp, Ca Thành, Tĩnh 
Túc

Đại biểu Đỗ Ngọc Linh Đảng uỷ xã Sơn Lộ

16

Phan Thanh, Thành 
Công, Tam Kim, 
Nguyên Bình, Minh 
Tâm

Đại biểu Bàn Thị Thương UBND xã Tam Kim

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh 
2.1. Đối với đại biểu HĐND tỉnh đang công tác tại các cơ quan của tỉnh
Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang công 

tác tại các cơ quan của tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 hàng 
tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc kế 
tiếp), theo lịch cụ thể như sau:

- Tổ 01 tiếp công dân định kỳ tháng: 01, 7.

- Tổ 02 tiếp công dân định kỳ tháng: 02, 8.

- Tổ 03 tiếp công dân định kỳ tháng: 3, 9.

- Tổ 04 tiếp công dân định kỳ tháng: 4, 10.

- Tổ 05 tiếp công dân định kỳ tháng: 5, 11.

- Tổ 06 tiếp công dân định kỳ tháng: 6, 12.

- Thời gian tiếp công dân:
+ Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 11h30’.
+ Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 17h00’.

- Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Cao Bằng, Trung tâm 
Hành chính,  phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.



4
2.2. Đối với đại biểu HĐND tỉnh công tác tại các xã, phường 
Lịch tiếp công dân định kỳ, địa điểm tiếp công dân được bố trí theo lịch 

tiếp công dân của Thường trực HĐND hoặc Ủy ban nhân dân các xã, phường 
nơi công tác. 

2.3. Bí thư Tỉnh ủy thực hiện kết hợp trách nhiệm tiếp công dân của đại 
biểu theo lịch tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy.

2.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kết hợp trách nhiệm tiếp công 
dân của đại biểu theo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện
- Thường trực HĐND tỉnh thông báo cụ thể lịch tiếp công dân hằng năm.
- Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm túc việc tiếp công dân theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại 
Thông báo này và lịch tiếp công dân hằng năm.

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cử công chức thực hiện tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND các xã, phường có trách nhiệm 
tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thực 
hiện công tác tiếp công dân theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Các sở, ban, ngành;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng;
- Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh Cao Bằng (đăng tải);
- Văn phòng: LĐVP, các phòng, Kế toán;
- Lưu: VT, KT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Lã Hoài Nam
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